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Tên phòng thí nghiệm:  Tổ quan trắc Môi Trường Lao Động 

Laboratory: Workplace Environmental Monitoring Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Viện Y Tế Công Cộng Thành phố Hồ Chí Minh 

Organization: Institute of Public Health 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý/        

Laboratory manager: 

TS. Đặng Văn Chính 

Số hiệu / Code: VILAS 219 

Hiệu lực công nhận/ 

period of validation: 

từ ngày        / 11 /2024 đến ngày 21/07/2026 

Địa chỉ / Address: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Đia điểm / Location: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại/ Tel: 028 38 559 503                               Fax: 028 38 563 164 

E-mail: phongquanlyiso@iph.org.vn        Website: www.iph.org.vn 
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VILAS 219 

Tổ quan trắc Môi trường lao động 

Workplace Environment mornitoring Laboratory  
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,  

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Môi trường 

không khí nơi 

làm việc 

Workplace Air 

Environment 

Nhiệt độ (x) 

Measurement of temperature 
180C ~ 400C TCVN 5508:2009 

2.  
Ẩm độ (x) 

Measurement of Humidity 
(40 ~ 85) % TCVN 5508:2009 

3.  
Tiếng ồn (x) 

Measurement of Noise level 
(30 ~ 115) dBA TCVN 9799:2013 

4.  
Tốc độ gió (x) 

Wind of speed 
(0,1 ~ 2,5) m/s TCVN 5508:2009 

5.  
Ánh sáng (x) 

Lighting 
(50 ~ 2000) lux ISO 8995-1:2002 

6.  
Bức xạ ion hóa (x) 

Ionizing radiation 

(0,2 ~ 30,0) 

μSv/h 

HD.PP.21/ 

SKMT.MTLĐ:2019 

Ghi chú /Note: 

- HD.PP. Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ laboratory developed method. 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese National Standards 

- (x): Các chỉ tiêu đo tại hiện trường/ test outside 

Trường hợp Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/If It is mandatory for 

Institute of Public Health (HCM city) that provides product quality testing services must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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